	BCH ĐOÀN TỈNH KON TUM
***


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Kon Tum, ngày 10 tháng 03 năm 2019


DANH SÁCH

Thí sinh tham dự vòng chung kết cấp tỉnh Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”
năm học 2019 - 2020

1. Thí sinh thi tại Trường THPT Quang Trung, huyện Sa Thầy

	STT
	Họ và Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp
	Trường

	1
	TRỊNH THANH BÌNH
	05/08/2002
	Lớp 12


	THPT Quang Trung, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

	2
	PHẠM QUỐC VIỆT
	20/1/2002
	Lớp 12
	THPT Quang Trung, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum


2. Thí sinh thi tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Kon Tum

	STT
	Họ và Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp
	Trường

	1
	VŨ NGỌC HẬU
	19/10/2002
	Lớp 12


	THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	2
	LÊ THỊ LINH NHI
	07/9/2002
	Lớp 12
	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	3
	BÙI THỊ LINH THY
	21/4/2002
	Lớp 12
	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum



	4
	VŨ THỊ THÚY HIỀN
	15/10/2003
	Lớp 11
	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	5
	PHẠM NGỌC PHÚC LỘC
	06/6/2003
	Lớp 11
	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum


3. Thí sinh thi tại Trường THPT Kon Tum, thành phố Kon Tum

	STT
	Họ và Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp
	Trường

	1
	TRẦN HOÀNG THÀNH DƯƠNG
	10/5/2002
	Lớp 12
	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	2
	TRẦN NHẬT ANH
	23/01/2002
	Lớp 12


	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	3
	TRỊNH THỊ QUỲNH HƯƠNG
	15/12/2003
	Lớp 11


	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	4
	TÔN TRIỆU VY
	09/01/2004
	Lớp 10


	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	5
	NGUYỄN HỮU ĐỨC
	24/6/2003
	Lớp 11
	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

	6
	HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG
	10/12/2003
	Lớp 11


	THPT  Kontum, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum


4. Thí sinh thi tại Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà


	STT
	Họ và Tên
	Ngày tháng năm sinh
	Lớp
	Trường

	1
	NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
	18/5/2004
	Lớp 10


	THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum



	2
	NGUYỄN THỊ HOA NGÂN
	31/10/2002
	Lớp 12


	THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum



	3
	DƯƠNG HOÀNG
	21/10/2004
	Lớp 10


	THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

	4
	TRẦN HẢI CHÂU
	30/8/2003


	Lớp 11


	THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

	5
	LÊ THỊ DIỄM QUỲNH
	24/5/2004
	Lớp 10


	THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

	6
	HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO
	25/8/2004
	Lớp 10


	THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

	7
	VŨ HỮU PHƯỚC
	26/01/2004
	Lớp 10


	THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum


